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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG
 T Tự phục vụ, tự quản  Đ Chăm học, chăm làm  Em còn hạn chế về kĩ năng giao tiếp và hợp tác, chưa 

tập trung và tự giác trong giờ học, ít tham gia vào các 
hoạt động nhóm. Em cần cố gắng phát huy tinh thần học 
tập tích cực và chủ động hơn, hạn chế làm việc riêng 
trong giờ học

 Đ Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 Đ Tự học & giải quyết  vấn đề  Đ Tự tin, trách nhiệm

 Đ Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN
 Mức 2 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Tỉ lệ bản đồ

 Mức 2 Viết hoa; MRVT Công dân; Đại từ 
Luyện tập sử dụng từ điển  Mức 3 Số thập phân. So sánh hai số thập phân

 Mức 2 Viết chương trình hoạt động; Viết báo cáo công việc  Mức 2 Làm tròn số thập phân

 Mức 2 Tranh luận theo chủ đề  Mức 2 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

 Mức 2 Bài văn kể chuyện sáng tạo; 
Tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật  Mức 3 Cộng hai số thập phân

 Mức 2 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Em có tham gia học tập nhưng đôi lúc còn mất tập trung, chưa thật 
sự chú ý khi nghe giảng. Em cần cố gắng hơn để theo kịp bài và hiểu 
sâu nội dung học.

Em hiểu bài, nắm được các kiến thức cơ bản về tỉ lệ bản đồ và số 
thập phân. Em cần tự tin sử dụng Tiếng Anh trong môn Toán. Em 
nên rèn thêm các bài toán về làm tròn số, chuyển đổi số đo độ dài 
dưới dạng số thập phân.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA
 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 2 Sự sinh sản ở thực vật có hoa

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Việc làm thay đổi môi trường sống của động, thực vật.

Em đang dần tự tin hơn khi tương tác Tiếng Anh với giáo viên. Kỹ 
năng nghe của em có nhiều tiến bộ, em có thể nghe và trả lời các câu 
hỏi đơn giản liên quan đến nội dung bài học. Em nên chủ động ôn tập 
lại các điểm ngữ pháp "Simple present and Present Progressive" đã 
học.

 Mức 3 Bảo vệ môi trường sống của động, thực vật.

 Mức 2 Vương quốc Phù Nam; Chăm-pa

 Mức 3 Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc

 Mức 2 Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long

Em đã hiểu phần lớn nội dung học, tuy còn hơi lúng túng khi trình 
bày. Em cần ôn tập nhiều hơn kiến thức sự sinh sản của thực vật có 
hoa và các sự kiện lịch sử của Triều Lý, các Vương quốc.

SCIENCE Mức 2

This month, the students learned about energy — how it transfers 
and changes — and about the food chain. Alex shows a strong 
understanding of the unit. For example, he knows how energy 
changes from electrical to sound, heat, or movement. He is also 
aware of the food chain — what is at the top and what is at the 
bottom. Alex seems to understand the lessons easily; he just needs 
to be a bit more active in class. This will help him improve his 
pronunciation. Let’s put in a bit more effort!

CÔNG NGHỆ / MAKERSPACE Mức 3

Em biết công nghệ hỗ trợ con người trong học tập, làm việc và vui 
chơi. Em có kỹ năng cắt dán tỉ mỉ, cùng bạn lên ý tưởng và hoàn 
thành mô hình nhà đồ chơi với phong cách riêng.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 2

Em hiểu và xác định được các cảm xúc nào là dễ chịu hay khó chịu, 
mạnh hay nhẹ. Em đã biết cách chọn lời tự nói hữu ích là lời tử tế, 
khích lệ và giúp mình hành động tốt hơn. Em cần chủ động hơn trong 
việc áp dụng các chiến lược bình tĩnh đã học vào cuộc sống hàng 
ngày.

TIN HỌC Mức 3

Em biết cách sao chép, di chuyển, xóa tệp đúng thao tác và cẩn thận 
khi xóa tệp để tránh mất dữ liệu. Em biết chọn hình ảnh phù hợp để 
minh hoạ nội dung văn bản.

SINH TỒN Mức 2 ÂM NHẠC Mức 2

Em thực hành các nút dây cơ bản (chịu đơn, chịu kép, thuyền chài) 
khá tốt. Em ứng dụng các nút dây vào thực tế (làm cầu khỉ) tốt. Em 
cần mạnh dạn, tự tin khi phát biểu.

Em quan sát tốt trong giờ học. Em hát được lời ca, giai điệu bài hát. 
Em cần chú ý cao độ bài hát.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 2  MỸ THUẬT Mức 2

Em thực hiện tốt việc giữ lưng thẳng khi đứng nghiêm. Em đã tiến bộ 
khi thực hiện nội dung tập hợp hàng ngang. Em cần cải thiện tốc độ 
phản xạ và sự đồng bộ khi có hiệu lệnh tập hợp.

Em chăm chỉ, vẽ đúng chủ đề bài học. Em cần cải thiện bố cục để 
các hình cân đối hơn.

VÕ THUẬT Mức 2 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em hiểu và biết cách thực hiện các kỹ thuật đối kháng đã học. Em có 
cố gắng và lắng nghe thầy chỉnh sửa, phát triển nhiều về thái độ học 
tập. Em cần luyện tập kỹ thuật thủ chú ý 2 chân khi di chuyển xong 
vẫn giữ chân trước và sau em nhé.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng

p


